	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

​​​
/     Số: 269/QĐ-UBNDSốQĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc


Sơn LaSơn La, ngày 01 tháng 02 năm 2008, ngày       tháng  01 năm 2008




QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch nâng cấp đường ôtô đến trung tâm các xã
tỉnh Sơn La đến năm  2010


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 24/4/2007của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, về phát triển giao thông vận tải từ nay đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 4837/QĐ-UB ngày 29/12/2003, về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh bổ sung, phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; số 109/QĐ-UBND ngày 14/01/2008, về việc Ban hành "Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông vận tải đến năm 2010";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La tại Tờ trình số 37/TTr-SGTVT ngày 14/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch nâng cấp đường ôtô đến trung tâm các xã tỉnh Sơn La đến năm 2010. (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định  này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND-UBND tỉnh;
- TT Huyện uỷ, thị uỷ các huyện, thị xã;
- TT HĐND các huyện, thị xã;

- Như Điều 3;

- LĐVP, CVKND- VPUBND tỉnh;

- Lưu VT. M (01b). 80Bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức   


	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

​​​


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc




KẾ HOẠCH 

Nâng cấp đường ôtô đến trung tâm các xã tỉnh Sơn La đến năm 2010

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 269/QĐ-UBND ngày  01/02/2008

 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển giao thông vận tải từ nay đến năm 2010.

Trong những năm tới, cùng với việc tập trung dồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ các chương trình mục tiêu của tỉnh, thì việc nâng cấp các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã và tổ chức quản lý, bảo trì hệ thống đường này có một vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh.

Mạng lưới đường giao thông đến trung tâm các xã của tỉnh trong thời gian qua đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nên về số lượng đã được nâng lên nhiều (đến nay 100% xã đã có đường giao thông đến trung tâm xã), tuy nhiên chất lượng khai thác còn thấp, chủ yếu chỉ khai thác được một mùa. Hiện tại đường đến trung tâm xã của tỉnh gồm 116 tuyến, với tổng chiều dài 1.979Km; toàn tỉnh có 203 xã, phường, thị trấn trong đó có 109 trụ sở xã, phường, thị trấn nằm cạnh quốc lộ, tỉnh lộ, hoặc đã được xây dựng đường ôtô cơ bản khai thác 4 mùa, còn lại 94 xã nằm trên đường huyện chỉ khai thác được một mùa. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra,  đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp đường ôtô đến trung tâm xã. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch nâng cấp đường ôtô đến trung tâm xã tỉnh Sơn La đến năm 2010 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ QUY MÔ XÂY DỰNG

1. Mục tiêu
- Đẩy mạnh ưu tiên việc xây dựng, nâng cấp đường giao thông theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh đã được phê duyệt. Phấn đấu đến hết năm 2010 toàn tỉnh có 100% đường ôtô đến trung tâm xã về cơ bản được nâng cấp đi được 4 mùa.

- Quản lý, bảo trì tốt hệ thống đường giao thông đến trung tâm các xã hiện có để phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác huy động vốn và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng đảm bảo đạt hiệu quả cao và hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Quy mô xây dựng

Tuỳ theo vai trò ý nghĩa của từng tuyến đường, trên cơ sở quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh đến năm 2010 đã được phê duyệt, lựa chọn quy mô xây dựng, nâng cấp các tuyến đường cho phù hợp, theo hướng xây dựng hoàn chỉnh nền, mặt đường và công trình để đảm bảo các tuyến đường thông suốt 4 mùa (đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A trở lên), cụ thể:

- Các tuyến đường trước đây hình thành do nhân dân tự làm là chính, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì lập dự án đầu tư xây dựng mới phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Các tuyến đường đã có dự án đang triển khai thực hiện thì tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh theo dự án được duyệt.

- Các tuyến đường cần cải tạo, nâng cấp quy mô cho phù hợp thì lập dự án cải tạo, nâng cấp để triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Với mục tiêu và quy mô xây dựng nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm xã nêu trên, từ nay đến hết năm 2010 cần đầu tư xây dựng như sau: 

1. Về khối lượng thực hiện: Nâng cấp 76 tuyến đường (trong đó đã bao gồm cả cầu và công trình), với tổng chiều dài 1.519 Km.

2. Về vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2010: 3.468 tỷ đồng, phân ra các nguồn vốn như sau:

+ Vốn di dân tái định cư Thủy điện Sơn La: 16 tuyến, với tổng vốn đầu tư 442 tỷ đồng.

+ Vốn của các nhà đầu tư (EVN, các nhà đầu tư thuỷ điện, khai thác khoáng sản...)  06 tuyến, với tổng vốn đầu tư 224 tỷ đồng.

+ Vốn nước ngoài (ADB, WB, JBIC...): 16 tuyến, nhu cầu vốn đầu tư 464 tỷ đồng.

+ Vốn Trái phiếu Chính phủ và các Chương trình mục tiêu, Đề án của Chính phủ: 19 tuyến, nhu cầu vốn đầu tư 1.824 tỷ đồng. 

+ Vốn quốc phòng, biên giới: 05 tuyến, nhu cầu vốn đầu tư 345 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 17 tuyến, nhu cầu về vốn 170 tỷ đồng.

(Chi tiết từ biểu số 01 đến 02 kèm theo)

3. Phân kỳ đầu tư
+ Kế hoạch năm 2008:  1.398 tỷ đồng.

+ Kế hoạch năm 2009:  1.494 tỷ đồng.

+ Kế hoạch năm 2010:     576 tỷ đồng.

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về cơ chế, chính sách

- Tăng cường phân cấp về vốn, quản lý đầu tư xây dựng đường đến trung tâm các xã cho các huyện, thị xã, các ngành trong phạm vi cho phép để phù hợp với điều kiện tỉnh Sơn La. Các ngành, các chủ đầu tư cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình đầu tư xây dựng.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển giao thông do HĐND và UBND tỉnh Sơn La đã ban hành.

- Tiếp tục xây dựng mới và điều chỉnh bổ sung các cơ chế, giải pháp phát triển giao thông vận tải cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Sơn La.

2. Giải pháp về vốn đầu tư

Nhu cầu về vốn đầu tư cho xây dựng, nâng cấp các tuyến đường ôtô đến trung tâm xã là rất lớn, cần phải phát huy tổng lực các nguồn vốn vào đầu tư xây dựng bao gồm: 

- Vốn ngân sách của tỉnh gồm: Vốn XDCB tập trung, vốn định canh định cư, vốn theo các chương trình, mục tiêu, nghị quyết của của Chính phủ, vốn vay tín dụng ưu đãi...vv.

- Vốn xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Huội Quảng, thuỷ điện Nậm Chiến và các nguồn vốn của các nhà đầu tư thuỷ điện vừa và nhỏ, khai thác, chế biến khoáng sản... trên địa bàn tỉnh.

- Vốn di dân tái định cư công trình Thuỷ điện Sơn La.

- Vốn Trái phiếu Chính phủ.

- Vốn các Bộ ngành trung ương như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...vv.

- Vốn của các tổ chức nước ngoài như vốn ADB, WB, JBIC...vv.

- Tranh thủ và kêu gọi các nguồn vốn do các Bộ, ngành Trung ương và nguồn vốn ODA đầu tư trên địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông đến trung tâm các xã. Ngoài ra Uỷ ban nhân dân tỉnh khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức BOT, BT trong xây dựng các tuyến đường đến trung tâm các xã.

- Tập trung lồng ghép các chương trình, dự án các nguồn vốn để đẩy mạnh phát triển đầu tư nâng cấp các tuyến đường ôtô đến trung tâm xã.

3. Giải pháp về tổ chức quản lý

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và quản lý tốt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La đến năm 2010 và định hướng đến 2020; quy hoạch các khu, điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La để có cơ sở triển khai thực hiện các công trình theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống đường giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng. Cụ thể:

+ Quản lý tốt công tác thẩm định, thẩm duyệt các dự án đầu tư, đặc biệt là công tác kiểm tra thực địa (địa hình, địa chất, thuỷ văn).

+ Thực hiện tốt quy chế đấu thầu để lựa chọn được các đơn vị thiết kế, giám sát, thi công đủ năng lực để thực hiện dự án.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng.

- Khuyến khích các cán bộ khoa học kỹ thuật tự nghiên cứu, đăng ký theo học các lớp nâng cao trình độ do các Bộ, ngành Trung ương mở. Cần có chính sách học tập cho cán bộ cơ sở đặc biệt là hệ đại học, khuyến khích thu hút nhân tài, khoa học.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (vật liệu, địa hình, môi trường...) vào điều kiện địa phương nhằm nâng cao chất lượng công trình, hạ giá thành sản phẩm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh  giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện như sau: 

1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước hệ thống đường giao thông  trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và tổ chức quản lý chặt chẽ Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn được giao quản lý. Tổ chức thực hiện tốt phân cấp quản lý, bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn theo quy định của Nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện tốt quy định của Nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn hàng năm. Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, bảo trì các tuyến đường hiện có, xây dựng các tuyến đường theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra.

- Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án xây dựng giao thông được giao. Huy động các nguồn lực tại địa phương để xây dựng các tuyến đường giao thông theo dự án được duyệt.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

a)  Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý quy hoạch, kế hoạch và chất lượng xây dựng, nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm các xã theo các mục tiêu đã đề ra.

- Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng giao thông theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng, điều chỉnh các cơ chế,  giải pháp phát triển giao thông vận tải phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

- Kiểm tra nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án của các chủ đầu tư, các huyện, thị xã, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xác định rõ cơ cấu, các nguồn vốn đầu tư hàng năm để bố trí cho các tuyến đường đến trung tâm xã theo tiến độ kế hoạch. Đề xuất việc bố trí các nguồn vốn đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh vay vốn để đầu tư xây dựng hệ thống đường trong kế hoạch hàng năm, cân đối vốn đầu tư hàng năm để hoàn trả vốn vay.

c) Sở Tài chính

- Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện quyết toán vốn đầu tư hàng năm, quyết toán vốn công trình hoàn thành theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, nâng cấp đường ôtô đến trung tâm xã tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2010, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện thị, xã có báo cáo kịp thời về Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

      Hoàng Chí Thức     
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